
downstairs:    tầng dưới 

 biscuit:         bánh quy 

Lê Văn Tám Primary School English Grade 5 

Dặn dò học sinh ôn tập môn Tiếng Anh 

Kính gửi: Quý Phụ huynh và các bạn học sinh! 

Hôm nay các em đã nhận được phiếu bài tập Flyers 1 - Listening –Test 1 (Part 5) 

và Flyers 1 - Reading & Writing –Test 1 (Part 5). 

Các em học các từ vựng 

snowball:    quả cầu tuyết 

snowman:  người tuyết 

scarf:         khăn quàng cổ 

bedroom:  phòng ngủ 

kitchen:    phòng bếp 

look for:    tìm kiếm 

pick up:    nhặt 

Các em cố gắng hoàn thành bài tập nhé. 

 Để có được kết quả tốt trong việc học tiếng Anh, xin Quý Phụ huynh vui lòng nhắc nhở 

các em học các từ vựng và hoàn thành phiếu bài tập Giáo viên đã giao. 

 Các em hoàn thành phiếu bài tập, xin vui lòng gửi về các thầy cô, để thầy cô kiểm tra 

và sửa bài các em nhé! 

Trân trọng 

 
GIÁO VIÊN TIẾNG ANH 



 




